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THỐNG KÊ KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011 

(Kèm theo công văn số 7394 /BGDĐT-GDĐH ngày 3 /11 /2011)

I. Những yêu cầu
Để đảm bảo số liệu báo cáo đầy đủ và chính xác, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Trường thống kê, gửi đĩa dữ liệu theo đúng trình tự và nội dung quy định theo mẫu được tải từ Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo http://www.moet.gov.vn.  Số liệu thống kê phải điền đầy đủ các nội dung theo đúng quy định các file đã được tải về, không được sửa đổi nội dung cấu trúc file. Trường hợp những dòng hoặc cột nào không có đề nghị bỏ trống không được cắt bớt cấu trúc.

Các file dữ liệu được gõ theo kiểu TELEX và sử dụng Font Times New Roman cỡ chữ 14.

Trước ngày 15/11/2011, các Trường gửi đĩa dữ liệu này theo đường chuyển phát nhanh về Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo - 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ 04-38681386; E-Mail: nmhung@moet.edu.vn
II. Nội dung báo cáo

A. Dữ liệu trúng tuyển các nguyện vọng

Các trường gửi dữ liệu thí sinh trúng tuyển đã nhập học, theo từng nguyện vọng. Dữ liệu theo đúng cấu trúc quy định của phần mềm tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011.

Quy định cách đặt tên file dữ liệu: Tên_ký_ hiệu _trường_NV?.DBF (NV?: nguyện vọng 1, 2, 3)

B. Những nội dung cần thống kê: 

1. File thống kê kết quả tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011.
2. File thống kê kết quả trúng tuyển theo địa phương.
3. File thống kê điểm trúng tuyển và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh.
1. FILE THỐNG KÊ KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐH, CĐ NĂM 2011.
    Qui định cách đặt tên file dữ liệu: Tên_ký_ hiệu _trư​ờng_TKKQ.XLS (ví dụ: Trư​ờng ĐH Bách khoa Hà Nội: BKA_TKKQ.XLS )



Ghi chú: Tổng số thí sinh trúng tuyển và nhập học năm  2011 (cột 6 (*)) không bao gồm các cột 25, 26, 27, 28.
	Thống kê số liệu chung
	Phân tích tổng số thí sinh trúng tuyển đã nhập học tại cột 6 (*) theo từng đợt

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (*)
	7
	8
	9
	10

	Tên trường
	Ký hiệu trường
	Tổng số chỉ tiêu được giao
	Tổng số thí sinh ĐKDT
	Tổng số thí sinh đến thi
	Tổng số thí sinh trúng tuyển đã nhập học năm học 2011-2012
	Tổng số thí sinh nữ trúng tuyển đã nhập học năm học 2011-2012
	Thực tế trúng tuyển đã nhập học đợt 1 (NV1)
	Thực tế trúng tuyển đã nhập học đợt 2 (NV2)
	Thực tế trúng tuyển đã nhập học đợt 3 (NV3)

	........
	..........
	.........
	.........
	.........
	.........
	.........
	.........
	.........
	.........


	Phân tích số thí sinh trúng tuyển đã nhập học tại cột 6 (*) theo đối tượng
	Phân tích đối tượng tại cột 18 thành
	Phân tích số thí sinh trúng tuyển tại cột 6 (*) theo khu vực

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Đối tượng 01
	Đối tượng 02
	Đối tượng 03
	Đối tượng 04
	Đối tượng 05
	Đối tượng 06
	Đối tượng 07
	Đối tượng khác (10+11)
	Đối tượng 10 (tốt nghiệp năm 2011)
	Đối tượng 11 (tốt nghiệp trước năm 2011)
	KV1
	KV2
	KV2-NT
	KV3

	.........
	.........
	.........
	.........
	.........
	.........
	.........
	.........
	.........
	.........
	.........
	.........
	.........
	.........


	Thống kê số thí sinh thuộc diện
	Phân tích số thí sinh phúc khảo
	Các trường ĐHSP, CĐSP và các trường có đào tạo ngành sư phạm cần phân tích

	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	Tuyển thẳng đại học
	Tuyển thẳng cao đẳng
	Từ  dự bị lên
	Bảo lưu năm trước  (nếu có)
	Tổng số đơn phúc khảo
	Tổng số bài phúc khảo
	Tổng số bài tăng điểm
	Tổng số bài giảm điểm
	Trúng tuyển sau khi phúc khảo
	Tổng số bài không thay đổi điểm
	Tổng số thí sinh trúng tuyển ngành sư phạm
	Tổng  số thí sinh nữ trúng tuyển ngành sư phạm

	........
	........
	........
	........
	........
	........
	........
	........
	........
	........
	........
	........


2. FILE THỐNG KÊ KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN THEO ĐỊA PHƯƠNG.

    Qui định cách đặt tên file dữ liệu: Tên_ký_ hiệu _trư​ờng_TKDP.XLS (ví dụ: Trư​ờng ĐH Bách khoa Hà Nội: BKA_TKDP.XLS)
Tổng số thí sinh trúng tuyển đã nhập học năm 2011 ở cột 6 (*) của “File thống kê kết quả tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011”, đề nghị các trường phân tích theo các tỉnh.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Tên trường
	Ký hiệu trường
	Hà Nội
	Tp.Hồ Chí Minh
	Hải Phòng
	Đà Nẵng
	Hà Giang
	Cao Bằng
	Lai Châu
	Lào Cai
	Tuyên Quang
	Lạng Sơn
	Bắc Cạn
	Thái Nguyên
	Yên Bái
	Sơn La
	Phú Thọ
	Vĩnh Phúc

	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........


	17
	18
	19
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34

	Quảng Ninh
	Bắc Giang
	Bắc Ninh
	Hải

Dương
	H​ưng Yên
	Hoà Bình
	Hà Nam
	Nam Định
	Thái Bình
	Ninh Bình
	Thanh Hoá
	Nghệ An
	Hà Tĩnh
	Quảng Bình
	Quảng Trị
	T.Thiên Huế
	Quảng Nam

	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........


	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	Quảng Ngãi
	Kon Tum
	Bình Định
	Gia Lai
	Phú Yên
	Đắc Lăk
	Khánh Hoà
	Lâm Đồng
	Bình Phước
	Bình

D​ương
	Ninh Thuận
	Tây Ninh
	Bình Thuận
	Đồng Nai
	Long An
	Đồng Tháp

	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........


	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64

	An Giang
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	Tiền Giang
	Kiên Giang
	Cần Thơ
	Bến Tre
	Vĩnh Long
	Trà Vinh
	Sóc Trăng
	Bạc Liêu
	Cà Mau
	Điện Biên
	Đắk Nông
	Hậu Giang

	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........
	..........


3. FILE THỐNG KÊ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
Qui định cách đặt tên file dữ liệu: 

Tên_ký_ hiệu _trư​ờng-DiemTT.DOC (ví dụ: Trư​ờng ĐH Bách khoa Hà Nội: BKA_DiemTT.DOC)
- Yêu cầu các trường thống kê điểm trúng tuyển (đối với thí sinh khu vực 3) các hệ, ngành theo cuốn “ Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011” được tải về, không được thay đổi.
	Ký hiệu Trường
	Tên trường

Hệ đào tạo

Ngành học
	Chỉ tiêu  
	Khối thi
	Mã
ngành
	Điểm trúng tuyển NV 1
	Điểm trúng tuyển NV 2
	Điểm trúng tuyển NV 3
	Thực tuyển
	Đạt tỷ lệ (%)
	Ghi chú

	.......
	.......
	.......
	.......
	.......
	.......
	.......
	.......
	.......
	.......
	.......

	Tổng
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Điện thoại liên hệ)
	.......Ngày .....tháng 11 năm 2011

HỆU TRƯỞNG

(ký tên đóng dấu)


3

